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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   HUYỆN CAM LỘ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      TỈNH QUẢNG TRỊ      

   Bản án số: 19/2018/HS-ST 

       Ngày 11-10-2018                         

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Đàn 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ông Nguyễn Như Chiến. 

 2. Ông Hoàng Ngọc Ty. 

- Thư ký phiên toà: Bà Đoàn Thị Thùy Phương – Thư ký Toà án nhân 

dân huyện Cam Lộ.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ tham gia phiên toà: 

Ông Trần Nhật Tân - Kiểm sát viên.                                  

 Ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

19/2018/TLST - HS ngày 24 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

17/2018/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo: 

Trần Lý H, tên gọi khác: Trần H, Trần Quang H, sinh ngày 15/9/1995 tại 

Quảng Trị; nơi cư trú: Thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng 

Trị; nghề nghiệp: Không nghề; trình độ văn hoá: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Nghịn (đã chết) và bà 

Lê Thị Nghiên; có vợ và 01 con sinh năm 2017; tiền sự: Không có; tiền án: 02 

tiền án: 

- 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (Bản án hình sự sơ thẩm số 

12/2014/HSST ngày 18/3/2014 của Tòa án nhân dân thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước); 

- 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (Bản án hình sự sơ thẩm số 

47/2015/HSST ngày 12/10/2015 của Tòa án nhân dân thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước). 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/7/2018, có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa của bị cáo: Bà Lê Thị Thùy Linh – Trợ giúp viên pháp 

lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị, có mặt. 

        Bị hại: Ông Trần Kim Tuệ, sinh năm 1962, trú tại thôn Kim Đâu 2, xã 

Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt. 

 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Trần Thị Gái, sinh 

năm 1969, trú tại khu phố 5, phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, vắng 

mặt. 
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 Người làm chứng: Chị Trần Thị Ý Nhi, sinh năm 1988, trú tại thôn Kim Đâu 

2, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 17/6/2018, H nhờ một phụ nữ tên thường gọi là Chị 

Bé chở từ Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị về thị trấn Cửa Việt, khi đi 

ngang quán tạp hóa của ông Trần Kim Tuệ ở thôn Kim Đâu 2, xã Cam An, H 

bảo người phụ nữ dừng xe để vào mua thuốc. H đi vào quán tạp hóa thấy ông 

Tuệ đang ngồi ở phòng khách bị che khuất bởi bức tường và hàng hóa nên H nảy 

sinh ý định trộm cắp tài sản. H bưng 03 hộp bia trong đó có 67 lon bia Huda đưa 

ra xe và nói với Chị Bé người quen cho rồi nhờ chở đến quán tạp hóa bà Trần 

Thị Gái ở khu phố 5, phường 4, thành phố Đông Hà bán với giá 330.000 đồng. 

H đưa cho Chị Bé 150.000 đồng, số tiền còn lại H tiêu xài cá nhân hết. 

Tại bản kết luận định giá số 22/KL-ĐGTS ngày 21/6/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Cam Lộ kết luận: 67 lon bia Huda 

có giá 605.000 đồng. 

Tại Bản cáo trạng số 18/CT-VKS ngày 21/9/2018, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cam Lộ truy tố Trần Lý H tội: “Trộm cắp tài sản” theo khoàn 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Trần Lý H phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 (bị cáo có ông 

bà nội là người có công với Nước) Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 xử phạt Trần Lý 

H từ 06 đến 09 tháng tù;  

- Buộc bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

Người bào chữa của bị cáo Trần Lý H đồng ý quan điểm luận tội của Viện 

kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ gia đình 

thuộc diện hộ nghèo để xử phạt bị cáo mức án khởi điểm mà Viện kiểm sát đề nghị.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa, Trần Lý H khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện, nội 

dung lời khai phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Có căn cứ 

khẳng định ngày 17/6/2018, Trần Lý H lén lút chiếm đoạt của ông Trần Kim Tuệ 

67 lon bia Huda trị giá 605.000đồng. Tài sản chiếm đoạt dưới 2.000.000 đồng 

nhưng bị cáo đã bị kết án về tội “Trộm căp tài sản” chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm nên hành vi của Trần Lý H cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự 
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năm 2015 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm. 

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người 

khác, gây tâm lý lo lắng, bất an cho người dân trong việc quản lý tài sản; bị cáo 

có nhân thân xấu nên cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên thấy 

rằng bị cáo tích cực tác động gia đình khắc phục hậu quả, phạm tội gây thiệt hại 

không lớn, có thái độ thần khẩn khai báo, ông bà nội của bị cáo là người có công 

với Nước, gia đình bị cáo là hộ nghèo nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự 2015 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, xử phạt bị cáo 

mức khởi điểm hình phạt tù được quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS là phù 

hợp nhưng pH cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe, 

giáo dục và phòng ngừa chung.  

[3] Về trách nhiệm dân sự: Ông Trần Kim Tuệ đã nhận lại 67 lon bia 

Huda. Bà Trần Thị Gái đã được gia đình bị cáo hoàn lại số tiền 330.000 đồng. 

Ông Tuệ, bà Gái không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

[4] Về xử lý vật chứng và các tài sản thu giữ trong vụ án: Trong giai đoạn 

điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ đã trả lại 67 lon bia 

Huda cho ông Trần Kim Tuệ. Việc xử lý vật chứng của Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Cam Lộ có căn cứ, đúng pháp luật. 

 [5] Về án phí: Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố: Trần Lý H, tên gọi khác: Trần H, Trần Quang H, H ghịn phạm 

tội: “Trộm cắp tài sản”. 

 Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 173; điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự 2015, xử phạt Trần Lý H 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị 

bắt tạm giam 25/7/2018; 

Bị cáo Trần Lý H pH chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bào chữa, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm, trường hợp vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

                                          TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                             Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
- Bị cáo, bị hại; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- Công an huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS huyện Cam Lộ; 

- TAND tỉnh; 

- Lưu hồ sơ; 

- Thi hành án hình sự. 

                                                                            Nguyễn Văn Đàn 


